
 

 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Mua sắm 

vật tư y tế cấp thiết với nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Đặng Thị Thanh Anh – Khoa Dược-TTB-VTYT. 

- SĐT: 093 553 0355. 

- Địa chỉ email: khoaduocbvnd@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận báo giá trực tiếp hoặc gửi thư tại địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTYT, Trung 

tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. Địa chỉ: TDP Phú Thọ 2, P. Ninh Diêm, TX. Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

Từ 8h ngày 29 tháng 8 năm 2024 đến trước 17h ngày 10 tháng 9 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2024. 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Chi tiết danh mục hàng hóa như sau: 

STT Danh mục  
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 
Determine HIV 

½ test nhanh 

Độ nhạy 100%; Độ đặc hiệu ≥ 99,87%, cho kết quả 

nhanh trong vòng 15 phút. Độ ổn định của kết quả 

xét nghiệm tới 60 phút. Đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS 

test 100 

2 
SD Bioline HIV 

½ 3.0 test nhanh 

Phát hiện các kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu 

với virus HIV-1 và HIV-2  và phân biệt HIV-1, 

HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu 

toàn phần. Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99,8%. 

Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; 

TCCS 

test 30 
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3 

One step Anti-

HIV (1&2) test 

nhanh (Intec) 

Phát hiện kháng thể HIV type 1 & 2 trong huyết 

thanh hoặc huyết tương người bao gồm nhóm ‘O’ 

Độ nhạy 100%; Độ đặc hiệu 100% 

Thời gian đọc kết quả trong vòng 15 phút.  

Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS 

test 40 

4 

Rapid Anti 

HCV test nhanh 

(Intec) 

Chẩn đoán nhanh và định tính phát hiện kháng thể 

virus viêm gan C trong máu toàn phần hoặc huyết 

thanh hoặc huyết tương của người. Kháng thể đơn 

dòng kháng IgG người (0.16µg), kháng nguyên 

HCV-210 (0.2µg), IgG người (0.88µg). Độ nhạy 

99,7%. độ đặc hiệu 99,8%. Thời gian đọc kết quả từ 

15 -20 phút. Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, 

FDA, TCCS 

test 350 

5 Test HBsAg 

Kit thử dùng để phát hiện sự có mặt của kháng 

nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong 

huyết thanh hoặc huyết tương của người. IgG chuột  

kháng HBsAg-04 (0.16µg), IgG chuột kháng 

HBsAg-B20 (0.20µg), IgG dê kháng chuột 

(0.20µg). Độ nhạy 98,6%. Độ đặc hiệu 99,76%. 

Thời gian đọc kết quả từ 15 -20 phút. Đạt một trong 

các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS 

test 400 

6 Test nội soi 

Chất thử cho xét nghiệm nhanh tầm soát (phát hiện) 

H.Pylori, trên miếng sinh thiết nội soi dạ dày. Độ 

nhạy ≥ 99,9%.  Độ đặc hiệu ≥ 99,65%. Đạt một 

trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS. 

test 200 

7 Nước javel 
Clor 38gr/lít. Chai 1lít.  

Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS 
chai 24 

8 Gel siêu âm 

Gel bôi trơn gốc nước, không mùi. Dùng trong siêu 

âm chẩn đoán y khoa. Đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO, CE, FDA, TCCS. 

bình 12 

9 Đầu col vàng 
Nhựa PP, không khía. Dung tích 100µl-200µl. Đạt 

một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS. 
Cái 10.000 

10 Đầu col xanh 
Nhựa PP, có khía, dung tích 200µl-1000µl.  Đạt một 

trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS. 
Cái 10.000 

11 
Găng tay phẩu 

thuật tiệt trùng 

Chất liệu: cao su tự nhiên. Kích cỡ: size 6,5; 7; 7,5. 

Dài ≥ 270mm, có lớp bột phủ. Tiệt trùng. Đạt một 

trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS. 

Đôi 1.200 

12 
Ống nghiệm 

Citrate 

Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích 

tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu xanh lá cây. Hóa 

chất bên trong là Trisodium Citrate Dihydrate 3.8% 

kháng đông cho 2ml máu. Đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS. 

Ống  500 

13 
Ống nghiệm 

EDTA K2 

Kích thước ống 12x75mm (dung tích 5ml). Màu 

nắp, nhãn ống: Xanh dương. Chất liệu ống: Được 

làm bằng nhựa PET trắng trong như thủy tinh hoặc 

nhựa  PP. Hóa chất: Dipotassium 

Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA K2). Dung 

Ống  12.000 



tích máu :1ml;2ml,3ml,4ml có vạch định mức. Có 

giấy chứng nhận phân tích chịu lực quay ly tâm 

5000 vòng/phút trong 10 phút. Trên từng khay sản 

phẩm có tem ghi rõ thành phần hóa chất, quy trình 

lấy và lưu trữ máu, lô, hạn sử dụng. Đạt một trong 

các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS. 

14 
Ống nghiệm 

Heparin lithium 

Kích thước ống: 12x75mm (dung tích 5ml). Màu 

nắp, nhãn ống: Đen. Chất liệu ống: Được làm bằng 

nhựa PET trắng trong như thủy tinh hoặc nhựa  PP. 

Hóa chất: LITHIUM HEPARIN. Dung tích máu 

:2ml,3ml,4ml có vạch định mức.Có giấy chứng 

nhận phân tích chịu lực quay ly tâm 5000 vòng/ 

phút trong 10 phút. Trên từng khay sản phẩm có tem 

ghi rõ thành phần hóa chất, quy trình lấy và lưu trữ 

máu, lô, hạn sử dụng. Đạt một trong các tiêu chuẩn: 

ISO; CE; FDA; TCCS. 

Ống  7.200 

15 
Ống nghiệm 

không nắp 

Kích thước 5ml, nhựa PET trắng trong như thủy 

tinh hoặc nhựa PP, không nắp không nhãn. Đạt một 

trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS. 

Ống  2.000 

16 
Ống nghiệm 

nhựa 5ml có nắp 

Kích thước 13x75mm. Nhựa PS trắng trong, nắp ấn 

trong màu trắng, dung tích 5ml. Sử dụng nhựa trung 

tính không phản ứng với các loại chứa hóa chất bên 

trong, tinh khiết 100%. Thành ống trơn láng, chống 

sự bám dính mẫu bệnh phẩm.  Đạt một trong các 

tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS. 

Ống  5.000 

17 

Ống nghiệm 

nhựa PP 5ml 

nắp đỏ, không 

nhãn 

Kích thước 5ml, nhựa PET trắng trong như thủy 

tinh hoặc nhựa PP, có nắp không nhãn. Đạt một 

trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS. 

Ống 5.000 

18 
Ống nghiệm 

Serum 

Kích thước ống: 12x75mm (dung tích 5ml), Nắp 

nhựa màu đỏ. Hóa chất bên trong là hạt nhựa Poly 

Stiren tẩm chất đông máu. Dùng tách huyết thanh 

sử dụng trong xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch. Đạt 

một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS. 

Ống 500 

19 
Băng thun 3 

móc 

Kích thước ban đầu 10cm x 1,5m, kích thước sử 

dụng 10cm x 4,5m; độ đàn hồi 300%;  Chất liệu làm 

từ sợi Cotton se tròn 76%, kết hợp với cao su tự 

nhiên 24%; màu da. Đạt một trong các tiêu chuẩn 

ISO, CE, FDA, TCCS. 

Cuộn 200 

20 
Băng cuộn 

9cm x 2m 

Thành phần: Vải dệt hút nước. Kích thước: 0,09m 

x 2m.  Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; 

FDA; TCCS. 

Cuộn 500 

Tổng khoản: 20 khoản 

2. Báo giá hợp lệ:  

Báo giá ghi rõ đơn vị và đóng dấu, giá đã bao gồm thuế và chi phí vận chuyển, 

giao nhận, bảo hành và các chi phí khác (nếu có). 



3. Đồng tiền chào giá: Việt Nam đồng. 

4. Địa điểm giao hàng:  

Khoa Dược-TTB-VTYT, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. Địa chỉ: TDP Phú 

Thọ 2, P. Ninh Diêm, TX. Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa. 

Đề nghị quý công ty làm báo giá theo mẫu đính kèm. 

Rất mong quý công ty quan tâm tham dự. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo TTYT (VBĐT); 

- Phòng TCKT (VBĐT); 

- Website https://ytnh.com.vn; 

- Lưu: VT, K.D. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trịnh Tiến Khoa 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mẫu báo giá 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa, chúng 

tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản 

xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì 

ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hóa: 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Tên thương 

mại 

Tiêu 

chuẩn 

kỹ thuật 

HSX-

NSX 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1         

2         

n …        

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 

... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. 

..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 

4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy 

định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

…., ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 
(Ký tên, đóng dấu (nếu có) 
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